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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 05/03/2026 (Thứ Năm)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

1.8 20:42 00:15
3.8 02:21 05:45
1 08:57 12:30

3.7 15:17 18:30
1.6 21:14 00:45
3.7 03:05 06:30

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Chương NORDAGER MAERSK 9.4 172 26,255 P/s3 - CL5 01:00 A1-A5

2 M.Hải SAWASDEE DENEB 9.8 172 18,072 P/s3 - CL4 01:00 //0400 A3-A6

3 Đ.Toản POS LAEMCHABANG 9 172 17,846 P/s3 - BNPH 01:30 A2-01

4 A.Tuấn SAWASDEE SPICA 10 172 18,072 P/s3 - CL1 02:00 //0500 A3-A5

5 Đ.Long EVER OUTWIT 8.7 195 27,025 P/s3 - CL3 07:30 //1100 A1-A6

6 Đảo SAMAL 8.9 172 18,680 P/s3 - CL7 09:00 //1100 A3-A6

7 Giang YONG SHENG 98 7.6 122 7,921 H25 - TCHP 09:30 Y/c MP, SR 01-12

8 Đ.Minh EVER COMMAND 8.5 172 18,658 P/s3 - CL4-5 15:00 A1-A6

9 N.Hiển HAIAN IRIS 7.4 147 9,963 P/s3 - CL3 15:00 //1800 A2-08

10 Anh KOTA RAJIN 8.7 146 9,678 P/s3 - CL1 21:00 //2300

11 Q.Hưng HF SPIRIT 9 162 13,267 H25 - TCHP 21:00 //2330

12 T.Hùng -
N.Chiến

RNS MARSHAL
SHAPOSHNIKOV 7.8 163 7,480 P/S - CR 09:30 QTCR

13 M.Cường PVT RUBY 6 144 8,371 H25 -
CanGio 02:00 ĐX, SR

14 Diệu ADIRA 55 6.7 98 2,998 H25 -
CanGio 14:00 ĐX, SR


